
Màu sắc và thời trang 
Bạn có hay mặc áo đỏ không? 
Tôi ít khi mặc áo đỏ. 
  
Trạng từ (Adverbs) 
Hay 
Luôn luôn 
Thường (thường thường) 
Thỉnh thoảng 
Đôi khi 
Ít khi 
Chưa bao giờ 
Không bao giờ 
 
Tên/Hoạt động Tôi Bạn  

Mặc áo màu đỏ     

Mặc quần áo màu đen     

Đi giày màu đen     

Đi giày màu hồng     

Mặc quần áo màu xanh da trời     

Mặc váy màu vàng     

Đội mũ len màu đỏ     

Mặc quần áo màu tím     

Mặc quần áo màu nâu     

Mặc quần áo màu trắng     

Mặc quần áo màu xám     

Mặc quần áo màu xanh lá cây     

  



  
 


